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ầ ử ữ ạ ủ ố ế
ễn Trườ ễ ố ớ

ệ ệ GTVT, trường Đạ ọ ệ
Khoa công trình, trường Đạ ọ ệ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ố ế
ả ạ
ầ ử ữ ạ

hoát nướ
Đấ ế
Đấ

ố ế ột phương pháp đượ ử ụng để ải trướ ố ết đấ ạ ị ề
ấ ề ồ ắp đặ ố ẫ ẳng đứ ằm ngang dướ ộ

ấ kín khí và hút không khí bên dướ ạ ấ ển lên đấ ế
ằ ục đích trình bày thiế ậ ế ả ầ ử ữ ạn đượ ự ệ ộ ự ả

ạo đấ ở ệ ố ả ứ ử ề ủ ền đắp trên đấ ế ế ợ
nướ ẳng đứ ế ạ ẵn đượ ớ ầ ử ữ ạn đị ỹ ậ
này đượ ự ệ ổ ứ ấ ả ế ợp đầy đủ ới điề ện đấ

ớ ục đích này, mộ ầ ử thoát nướ ới đã đượ ự ện trên đó có thể ụ ự
ỗ ỗng âm (hút do chân không) làm điề ệ ủ ả ấ ứ ử

ế ủ ớp đấ ế ấu thành cũng đượ

 ớ ệ

ứ ầ ử ữ ạn (FE) đượ ử
ụng để ố ế ể ị ủ ền đấ ế ớ

nước đứ ế ạ ẵn (PVD) trong điề ệ ố ế
ột lý tưở ều đượ ử ụng để đơn giả

Soft Soil đượ ử ụng để lý tưở ền đấ ếu. Độ ấm tương 
đương, dự ốc độ ả ằ

ện trường, đượ ử ụng để ả ả ấ
ện trường đượ ỏ ằ ỉ đị ị ử ấ ỗ ỗ

ờ ớ ủ cát. Thay đổi các đầ
ấ ộ ố ỏng FE đượ ự ện để ự đoán ứ ử ủ
ệ trường trên đấ ế ệ ả ạ ự ế ở ệ

ục đích của bài báo này là để ứ ả năng của phương 
ầ ử ữ ạ ệ ố ế ộ

ổ ậ ự ủ ế
ế ả ạ ề ử ụng quy trình như vậ

 ả ổ ự án và điề ệ

ự ự ả ọ ề ờ
ấ ỉ m, và độ ứ ằ ả ừ

600 đế ổ ện tích đấ ả ả
ồ ế ả ồ ộ ến ngoài khơi (sàn bê tông cố

ọ ọc theo đó các tàu sẽ neo đậu và trên đó sẽ ắp đặ ầ
ẩ ỡ ế ằ ờ sông 100 đế ộ ự

“cả ạo”, nơi sẽ ấp đầ ặt đấ ự ện có (đầ ầ
ớn nướ ủ ự ẽ ị ạ

ự ả ạ ẽ ế ậ ực lưu trữ container, đườ ụ
ụ ợ ầ ả ự ả ạ ẽ đượ ố

ớ ằ ầu cũng là sàn BTCT trên cọ ất cơ 
ọ ất kém, đấ ự ẽ ị ột lượ ấ ớn dướ ả ọ ủ

cát đắp. Do đó, việ ả ạ ặ ằng đượ ự ến để ả ế ấ
đề
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cát đắp. Do đó, việ ả ạ ặ ằng đượ ự ến để ả ế ấ
đề

Sơ đồ ố ổ ể ế

ảnh đấ ệ ảng 72 ha, nhưng chỉ ẽ đượ
ồi trong giai đoạ ủ ự ệ ạ ể đượ

ển trong các giai đoạ ế ủ ự ề ồ
ề ọ ủa đất khai hoang thay đổ ừ 650 m đế

ộ ả ẽ sơ đồ ủ ự ồi đượ ỏ

ộ ầ ả ẽ đượ ự ồ
ả ền đấ ự nhiên là đầ ầ ừ ậ ặ

ộ ầ ệ ằm dướ ực nướ ộ ớp đất đắ
ẽ ầ ết để ộ ề ực nướ

ấ ề ạt động và lưu thông phù hợ ệ ả
ối lượng đất đắp và điề ệ ền đấ ế ự ế ẽ ả ệ

tượ ạ ự ế ẽ ạ ọ
ến để ớn nướ ầ ế ậ ế ệ ạ

ẽ tác động đế ự ổn đị ổ ể ủa đất ven sông. Do đó, các 
ả ạ ặt đấ ở ộng đã đượ ế ế để ả ế

ọng đó và đả ả ự ổn đị ủ ờ

 ầ ử ữ ạ ế ạ ẳ ề

Lướ ầ ử ữ ạ ới các điề ện biên cơ họ ủ
ực được đưa ra trong Kích thướ ổ ể ần lượ

450 m và 135 m theo hướ ọ
ầ ử ữ ạn đã đượ ế ậ ố

ế ạ ẳ ằ ử ụ ầ ử
ấ ể ị ộ ự ỗ ỗ ậc cao. Lưới đã đượ ị

ự ử

Các rãnh thoát nướ ọ ế ạ ẵn (PVD) được đưa vào các lớ
đấ ế ộ ớp thoát nướ ớ ạ ớ ạng lướ
nước ngang) đượ ắp đặt phía trên để ẫn nước đế ạ ủ
ực đượ ử ộ ộ ận thoát nướ ổ ợ ả

ồ ột lõi thoát nước đượ ọ ộ ọ ải đị ỹ ậ
ặ ắ ữ ậ ạ ải). Các rãnh thoát nướ

ọ ế ạ ẵn (PVD) đã được mô hình hóa như các phầ ử
nước đặ ệ ầ ử ện đã được đưa vào trên lớ
để ể ệ ấm nướ

Lướ ầ ử ữ ạ

 ả đấ ấ ậ ệ

ền đất đượ ồ ớp đấ ớp đấ
ẽ đượ ấp cát để ộ ả định đã đượ
ắ ả ấ ả ộ ậ ệu đã được xác đị

ố độ ứ ữ ệu và cường độ ữ ệ
không thoát nước cũng đã đượ ả đị ấ ả ậ ệ ấ

ủ ớ

 Mô hình thoát nướ ọ

ự ế, các rãnh thoát nướ ẽ đượ ắp đặ
hình vuông thông thường có kích thướ  ớp đấ

ớp 1). Trong mô hình 2D đượ
PVD đã đượ ầ ử ế ẳng đứ
chúng ta đang giả đị ế ạ ẳ ị ấ ọ
ủa đấ ự ạ ện trườ ần đượ ửa đổi để ả ệ

đường thoát nướ ớ ự ế như đượ
Độ ấm ngang tương đương của đất thu đượ ằ

ố ế ủa đấ ớ ứa rãnh thoát nướ
ề ức độ ố ế

ợ ớ ải pháp phân tích do Barron (1948) đưa ra. Trong ngữ ả
này, ngườ ậ ấ ằng độ ấ ạ ỗ ban đầu nên đượ

ệ ố 3 để có được độ ọc tương đương về ức độ ố ế
như trong Hình 4. Người ta cũng sẽ lưu ý trong ngữ ả ằng độ

ấm ngang tương đương các giá trị ấm đã đượ ế ậ
ấ ỳ ự ụ ộ ủ ệ ố ỗ



JOMC 66

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 14 Số 03 năm 2024

ả ố ả đị

ớp đấ ớ ớ ớ ớ ấ ớ ớ ớ Đơn 
ị

Độ  


    

ạ

ạ
nướ

ọng lượ
đơn vị 

ệ ố ỗ
ban đầ
Mô đun 
Young’s E’    

ỉ ố
điề ỉ 

ỉ ố ở điề
ỉ     

ệ ố
 

ự cref′

’
ệ ố ấ    

ự ả
trướ

So sánh dòng xuyên tâm ô đơn vị đố ứ ớ
ế ạ ẳ

ế ả ố ế ế ạ ẳ
ới đị ậ

 ỏ ầ ử ữ ạ ủ ền đắ ằ ả
ọ

ầ ử ữ ạn đã đượ ự ệ
ổ ế ạ ảy đượ ế ợp đầy đủ

ớ ả định điề ện đấ ạ
ế ạ ẳ

Các phương trình chi phố ủ ộ ố ết đàn hồ ẻo như đượ
ự ế ậ ổ ự ỗ ỗ

ế ủ ứ ự
ế ế ạ ỏ và đị ậ ấ ỏng đượ ả

đị Ứ ấ ữ ệ ủa Bishop (Bishop & Blight, 1963) đượ ử
ụ ức này được định nghĩa bở

𝜎𝜎 = 𝜎𝜎′ + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑤𝑤 ≈ 𝜎𝜎′ + 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑒𝑒𝑝𝑝𝑤𝑤
σ ứ ấ ổ σ´ ứ ấ ệ ả ực nướ ỗ ỗ
m là véc tơ chứ ố ạng đơn vị đố ớ ầ ứ ấ

ế ố ạng 0 đố ớ ầ ứ ấ ắ χ ộ ố
ứ ấ ữ ệu đượ ọ ậ ệ ố hút và thay đổ ừ 0 đế

ạ ừ điề ện khô đế ấ ỉ ằ
ức độ ữ ệ

ấ ố ết chân không đượ ụ ọ
nướ ột nướ ổng đồ ất được xác đị ất đượ

ể ị ằ ất nướ ỗ ỗ ở ạ ổn đị ừ đi áp suấ
ỗ ỗ ặng dư do lự ở

ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑧𝑧 − 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑣𝑣𝑑𝑑𝑠𝑠 − 𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛾𝛾𝑤𝑤
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𝛾𝛾𝑤𝑤

ực đắ ổ ự ổ

Đố ớ ự ệ ại, các giai đoạ ựng sau đây đã đượ
xác đị

• Giai đoạ Xác đị ứ ất ban đầ ả đị
thoát nướ ấ ả ớp đấ ấ

• Giai đoạ ắp đặt rãnh thoát nướ
ả đị ả ứ ờ

• Giai đoạ ố ế

• Giai đoạ ắp đặ ở
ớ ấ ả ụ

• Giai đoạ ố ế

• Giai đoạ đất đắ và tăng áp suấ
ớ ấ ả

ấ ổ
• Giai đoạ ố ế ở ấ

• Giai đoạ đất đắ
ớ ả ọng đượ ụ

• Giai đoạ ố ế ở ấ

• Giai đoạ đất đắ
ớ ả ọng đượ ụ

• Giai đoạ ố ế ở ấ

ự ể ủ ả ấ ố đượ ạ ằ
ự ớp đất đắp khác nhau cũng như áp suấ ữ ệ

đượ ắ

 ế ả ố
 Ứ ấ ự ỗ ỗ ủ độ

Tám điể ần lượ ằ ở
ớp 1a1, 1a2, 1b và 1c đượ ọ ố

ứ ấ ẳng đứ ổ ứ ấ ẳng đứ ữ ệ
ực nướ ỗ ỗ ủ độ

ị ủa các nút và điểm Gauss để ử ậ ế ả

ễ ế ủ ứ ấ ẳng đứ ổ ạ
độ ở ữ ỗ ớ ấ ạ

ể ệ ế ả ự ến như sau
• ị ứ ấ ổng tăng ngay sau mỗ ớp đắp và sau đó 

không đổ
• Chân không (đượ ụ ừ 60 đế ả

hưởng đế ị ứ ấ ổ
• ễ ế ứ ấ ổ ại các độ ợ

ố ớ ế ả ự

Ứ ấ ẳng đứ ổ ến đổ ờ

ự thay đổ ủ ực nướ ỗ ỗ ủ độ
ời gian được đưa ra. Có thể ấ ằ

• ệ ự ừ ớp đắ ộ ệ ố ẫn đế
ự gia tăng tứ ờ ủ ự ỗ ỗ ữ

nướ ằ ớ ổ ứ ấ ụ
• ự ỗ ỗ ảm trong giai đoạ ố ế ế
• ử ụ ừ 60 đế ẫn đế ả

ự ỗ ỗ ủ độ ằ ớ ấ
đượ ụ
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ự ến đổ ủ ự ỗ ỗ ủ độ ờ

ố ự ể ủ ứ ấ ữ
ệ ở cùng độ sâu được xem xét trước đó. Mặ ứ ấ ữ
ệ ổn đị ế nhưng nó cho thấ

ảnh hưở ự ủa chân không làm tăng tốc độ tăng ứ ấ ữ
ệ ấ ị để đánh giá lượng ma sát huy độ ể
ờ

Ứ ấ ẳng đứ ữ ệ ờ

 ể ị

ắ ễ ế ủ ự ị ể
ấ ữ ố ệ ấ ả năng củ

ố ết chân không để ạ ự ị ể
ực đượ ử lý như mong đợi đố ới môi trườ ố ị ất đẳ

hướng. Thông tin như vậ ề ức độ ị ển ngang đượ ạ
ể ấ ữ ố ẹ ủ

ẽ được quan tâm và cũng phải đượ ả ế
đoạ ế ế

ả ể ị

ể ị ạ ố ế

 ệ ố

Hình 12 trình bày cơ chế ạ ốc điển hình thu đượ
ằ ử ụ ả ở 290 ngày đố ớ ố

đượ ử lý chân không đang hoạt độ ả
ắ ị ủ ệ ố an toàn đạt đượ ỗ ầ

đắ ế ệ ố an toàn thu đượ ằ ử
ụ ả c sau giai đoạn 5 (81 ngày), giai đoạ

ngày), giai đoạn 9 (181 ngày) và giai đoạn 10 (290 ngày) đố ớ
ố ử n không. Trườ ợ

chân không là xét đế ả ọ ổ ằ ớ ấ
để ạo ra trong đấ ạ ứ ấ ữ ệu tương đương và tốc độ
lún tương đương sau mỗ ần thi công đắ ạ ự
ằ ề ệ ố
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Cơ chế ạ ấ

ả ệ ố

Giai đoạ
ệ ố

ả
chân không tương đương

Giai đoạ Sau khi đắ

Giai đoạ Sau khi đắ

Giai đoạ Sau khi đắ

Giai đoạ ố

ự ạ
ệ ố an toàn thu đượ ớ ạt độ ử ớn hơn đáng 
ể ớ ệ ố an toàn thu đượ ớ ả ọng chân không tương đương, 

đạ ệ ức tăng thô từ

 ế ậ

ả ứ ủ ầm tích đấ ế đố ớ ố ết chân không đã 
đượ ả ậ ứ ằng phương pháp phầ ử ữ ạ

ớ ứ ụ ự ế ộ ự ả ạo đượ ự ệ ở
ệ ả năng của phương pháp phầ ử ữ ạn để

ố ế ột cách chính xác đã đượ ổ ậ ụ
ể hơn, ngườ ấ ằng mô hình FE đã phát triể ể ỉ
ững điề

• ốc độ tăng ứ ấ ữ ệu cao hơn khi áp suấ
không đượ ụng cao hơn.

• ấ ự ị ể
• Tăng hệ ố ạt độ ố ế

ệ ả

 “Cố ết đấ ạ ị ằ ếng thoát nước”
ố

 “Lý thuyế ổ ề ự ố ế ều” ạ ậ
Ứ ụ

 “Mộ ố ạ ủ ứ ấ ữ
ệu trong đất bão hòa và đấ ộ ần”. Đị ỹ ậ

 ảy nướ ầ ế ạ ả ế
ợp đầy đủ và không thoát nướ ỹ ậ

 “Xử ền đấ ế ằng phương pháp cố ế
ự

ệm thu”


